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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 
Số:  42/2002/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày   07  tháng   5  năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy chế hoạt động 

của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định 

((((((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 32/2001/TTLT - BTCCBCP - UBQGDS & KHHGĐ - UBBV & CSTEVN ngày 06/6/2001 giữa Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, UB Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, UB Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của UB Dân số, Gia đình và Trẻ em ở địa phương;

- Căn cứ Thông tư số 15/1998/TT-BTC ngày 06/02/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em;

- Xét đề nghị của Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 79/TT-DSGĐTE-TCVG ngày 24/4/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh một cách có hiệu quả.

Điều 3: Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 4

- Lưu VP, K8, K9.

                                                                                                 Trần Ngoạn 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 
QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số:  42/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND tỉnh)

((((((((((
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định.


1- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp thuộc UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 5795/QĐ-UB ngày 05/10/1994 của UBND tỉnh, có chức năng tổ chức vận động, thu nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực về tài chính, vật chất nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định.


2- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh có khuôn dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng, chủ tài khoản và Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


3- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hoạt động theo các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.


Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Khai thác mọi nguồn lực bằng hình thức huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của chương trình hành động vì trẻ em tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng bị thiên tai, dịch bệnh.


2- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA 

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH 


Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh báo cáo Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng bảo trợ) và trình Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh phê duyệt.


2- Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp ở trong và ngoài nước, nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để tạo nguồn vốn cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


3- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, UB Dân số, Gia đình và Trẻ em các địa phương trong tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan... để triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.


4- Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.


5- Báo cáo định kỳ về tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho Hội đồng bảo trợ và  Chủ tịch UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

Chương III

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH 


Điều 4: Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh gồm những người có uy tín, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, có tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tự nguyện tham gia vận động nguồn lực xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


2- Hội đồng bảo trợ bao gồm Chủ tịch là một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch là đồng chí Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốc Quỹ là ủy viên thường trực và các thành viên do Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định. Thường trực Hội đồng bảo trợ gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


3- Hội đồng bảo trợ định kỳ 6 tháng họp 1 lần. Trường hợp cần thiết họp bất thường do Thường trực Hội đồng bảo trợ quyết định triệu tập.


Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trên cơ sở chương trình kế hoạch hoạt động của UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.


2- Bảo trợ và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động tài trợ nhằm phát triển nguồn vốn cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


3- Định kỳ 6 tháng 1 lần được thông tin, báo cáo về các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH 


Điều 6: Tổ chức của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.


2- Các cán bộ giúp việc gồm: Các cán bộ theo dõi hoạt động của Quỹ, kế toán, thủ quỹ do Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh phân công phụ trách kiêm nhiệm hoặc hợp đồng chuyên trách theo đề nghị của Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


3- Nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ giúp việc do Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phân công, điều hành.


Điều 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Quản lý và điều hành các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đúng mục đích và có hiệu quả; chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đúng Quy chế và đúng pháp luật.


2- Quản lý vốn và tài sản của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh theo quy định của Quy chế và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản hiện hành.


3- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng bảo trợ, chủ động đề xuất nội dung, biện pháp, kế hoạch hoạt động của Quỹ.


4- Định kỳ báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh với Hội đồng bảo trợ và Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.


5- Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Hội đồng bảo trợ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.


Điều 8: Mối quan hệ giữa Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em các địa phương, các ngành trong tỉnh.


1- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh có trách nhiệm tiếp thu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đồng thời, giúp Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em của các địa phương, các ngành trong tỉnh.


2- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em các địa phương, các ngành trong tỉnh trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm vận động gây quỹ và thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động của Quỹ.

Chương V

TÀI CHÍNH CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH 


Điều 9: Nguồn thu của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh gồm:


1- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.


2- Các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền và hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


3- Lợi nhuận do việc khai thác từ nguồn vốn của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh được pháp luật cho phép.


4- Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân tài trợ.


5- Các khoản thu hợp pháp khác.


Điều 10: Nội dung chi của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- 85% tổng số thu được dành để chi trực tiếp cho trẻ em theo các chương trình của Quỹ, cụ thể:


1.1- Hỗ trợ các mục tiêu sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.


1.2- Hỗ trợ các mục tiêu về giáo dục cơ sở có chất lượng.


1.3- Hỗ trợ mục tiêu văn hóa, vui chơi của trẻ em.


1.4- Hỗ trợ các mục tiêu về bảo vệ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


1.5- Hỗ trợ trẻ em vùng thiên tai, dịch bệnh và các tai nạn, rủi ro khác.


1.6- Chi vốn đối ứng các dự án viện trợ (nếu có).


2- 15% tổng số thu được (trừ các khoản hỗ trợ của ngân sách Nhà nước) dành để chi quản lý hành chính, bao gồm:


- Chi cho công tác nghiệp vụ, vận động phong trào để huy động nguồn lực cho Quỹ.


- Trả lương cán bộ hợp đồng.


- Chi văn phòng phẩm, hành chính phí.


- Chi khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong cuộc vận động nguồn lực xây dựng Quỹ.


3- Hàng năm, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh được trích từ 10 - 15% tổng số thu trong năm làm nguồn dự phòng đáp ứng các nhu cầu chi phát sinh đột xuất và tích lũy để phát triển Quỹ.


4- Đối với các dự án được tài trợ, nội dung chi được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh với nhà tài trợ theo văn bản đã cam kết và phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 11: Công tác lập dự toán, kế toán và quyết toán thu chi Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.


1- Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện công tác lập dự toán, kế toán và quyết toán thu chi theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/1998/TT-BTC ngày 06/02/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em và quy định của pháp luật hiện hành.


2- Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và những đối tượng, địa chỉ được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh giúp đỡ.


3- Lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu chi theo định kỳ của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá.


4- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.


5- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất của Sở Tài chính - Vật giá và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thu nhận, quản lý và sử dụng kinh phí Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


Điều 12: Khen thưởng.


Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh có hình thức ghi sổ vàng và các hình thức khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh theo quy định của pháp luật.


Điều 13: Kỷ luật:


Mọi hành vi vi phạm Quy chế Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 14: Điều khoản thi hành:


Quy chế này thay thế Quy chế ngày 25/4/1996 của Ban vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định và có hiệu lực thi hành sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.


Điều 15: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh:


Trong quá trình thực hiện Quy chế nàu, nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tổng hợp trình Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và Hội đồng bảo trợ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình UBND tỉnh xem xét quyết định ./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                KT.  CHỦ TỊCH

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                            Trần Ngoạn 

